
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 56–60: ep, anh, ach, ang… (SGK tr. 124–133)

Tuần 12

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

đôi d đầu b b  sen quả ch

bờ k k  râm s  vở tờ l

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ach · ang · anh · ăng

tr th tr g

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần ich? A lịch B lệch C lạch
2. Tiếng nào có vần âng? A vang B văn C vâng
3. Tiếng nào có vần ênh? A kênh B kinh C canh
4. Tiếng nào có vần êch? A ích B ách C ếch

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. sạch

2. xinh

3. nhanh

4. thẳng

5. giúp

a. đỡ

b. hàng

c. sẽ

d. nhẹn

e. đẹp

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. vâng lời Bé Linh mẹ

2. xếp hàng Lớp em thẳng

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Bé Linh có hai chú cá vàng. Cá bơi nhanh ở bể kính. Sáng sáng, Linh cho cá ăn.

1. Linh có mấy chú cá vàng? A hai B ba
2. Sáng sáng, Linh làm gì? A thả cá B cho cá ăn

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

Chép lại cho đẹp: măng tre, sách vở · Sách vở sạch sẽ.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 12

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

đôi dép đầu bếp búp sen quả chanh bờ kênh kính râm sách vở tờ lịch

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ach · ang · anh · ăng

 – trăng  – thang  – tranh  – gạch

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. A (lịch) 2. C (vâng) 3. A (kênh) 4. C (ếch)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – d 4 – b 5 – a

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bé Linh vâng lời mẹ.
2. Lớp em xếp hàng thẳng.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (hai)
2. B (cho cá ăn)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

măng tre, sách vở. Sách vở sạch sẽ.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


